
QUY HAT GIONG NHO Ngày thực hiện/ Date: 02/06/2025

1032240615 Kênh giao dịch/ Trans.Channel: VCB DigiBiz

Tài khoản thanh toán Số lượng đồng chủ sở hữu tài 

khoản (nếu có)/ Number of Joint 

account holders (if any):

1

01/05/2025 Đến/ To: 31/05/2025

459,475,768 VND

(Bằng chữ/ Inwords: ….)

STT

No.

Ngày
1
/

TNX Date/ Số CT/ Doc 

No

Ngày hiệu lực
2
/

Effective date

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail

1 05/05/2025 / 5388 - 23821 05/05/2025 1,500,000 460,975,768

020097042205051410192025DTM

O890223.23821.141020.Mai Mai 

GMS dong quy hat giong nho thang 

3 thang 4 thang 5 2025

2 06/05/2025 / 5139 - 89706 06/05/2025 744,500 460,231,268

IBBIZ6036889706.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen T. Hoang 

Nhu Ngoc

3 06/05/2025 / 5139 - 89707 06/05/2025 700,500 459,530,768

IBBIZ6036889707.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen T. Hoang 

Nhu Xuan

Bốn trăm năm mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm sáu mươi tám đồng

SAO KÊ TÀI KHOẢN

STATEMENT OF ACCOUNT

Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh:

Tax Identification No./Business 

Registration No:

CIF:

Loại tiền/ Currency:

Từ/ From:

Số dư đầu kỳ/ Opening balance:

65/16 KENH TAN HOA, P. TAN THOI HOA, Q.TAN PHU, TP HCM

25667492

VND

Chủ tài khoản/ Account name:

Số tài khoản/ Account number:

Loại tài khoản/ Type of account:

Địa chỉ/ Address:



4 06/05/2025 / 5139 - 89705 06/05/2025 744,500 458,786,268
IBBIZ6036889705.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Bui Kha Han

5 06/05/2025 / 5139 - 89704 06/05/2025 1,022,000 457,764,268
IBBIZ6036889704.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Tran Gia Han

6 06/05/2025 / 5136 - 89708 06/05/2025 10,000,000 447,764,268
IBBIZ6036889708.CFHT thang 

05/2025- Chung Ngoc Nhu Y

7 06/05/2025 / 5387 - 47121 06/05/2025 500,000 448,264,268

0200970422050611065920254NEQ

975584.47121.110700.PHAN 

HONG TRONG ck gop quy T5 25

8 07/05/2025 / 5136 - 85934 07/05/2025 2,000,000 446,264,268
IBBIZ6036985934.CPSK - CP qua 

tang + khong gian su kien

9 07/05/2025 / 5139 - 85935 07/05/2025 1,022,000 445,242,268
IBBIZ6036985935.IBPS.CPSK - CP 

100 banh an trua

10 07/05/2025 / 5139 - 85932 07/05/2025 1,522,000 443,720,268
IBBIZ6036985932.IBPS.CFSK - CP 

100 banh an sang

11 07/05/2025 / 5139 - 85933 07/05/2025 337,000 443,383,268
IBBIZ6036985933.IBPS.CFSK - CP 

goi qua + Nuoc suoi

12 07/05/2025 / 5139 - 85930 07/05/2025 622,000 442,761,268
IBBIZ6036985930.IBPS.CFSK - 

Chi Phi Xang Xe so 1

13 07/05/2025 / 5139 - 85931 07/05/2025 1,322,000 441,439,268
IBBIZ6036985931.IBPS.CFSK - 

Chi Phi Xang Xe so 2 + Rua 2 Xe

14 07/05/2025 / 5388 - 42676 07/05/2025 500,000 441,939,268

0200970405050713440020256N000

20634.42676.134400.Vietcombank:1

032240615:BUI THI HONG LOAN 

CT QUY T5 25



15 07/05/2025 / 5390 - 45593 07/05/2025 200,000 442,139,268

020097040505071345052025DEHB

023708.45593.134405.Vietcombank:

1032240615:VU HUYNH THIEN 

HUONG CT QUY T5 25

16 08/05/2025 / 5209 - 47001 08/05/2025 100,000 442,239,268
677835.080525.080142.Mimi va em 

Minh dong quy FT25128877322045

17 10/05/2025 / 5218 - 61372 10/05/2025 20,000,000 462,239,268

608538.100525.173904.Su thay 

Chon Huu gui tang Hat Giong Nho 

FT25130761284920

18 14/05/2025 / 5139 - 40485 14/05/2025 1,317,000 460,922,268
IBBIZ6037440485.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Phan Tan Thanh

19 14/05/2025 / 5139 - 40486 14/05/2025 252,000 460,670,268
IBBIZ6037440486.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Phan Thi Kim Ngan

20 14/05/2025 / 5136 - 40487 14/05/2025 1,482,000 459,188,268
IBBIZ6037440487.CFHT thang 

05/2025- Nguyen Ngoc Tuyet Nhi

21 14/05/2025 / 5136 - 40488 14/05/2025 318,500 458,869,768
IBBIZ6037440488.CFHT thang 

05/2025- Nguyen Ngoc Minh Thu

22 14/05/2025 / 5139 - 40489 14/05/2025 1,022,000 457,847,768
IBBIZ6037440489.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Tran Gia Han

23 14/05/2025 / 5139 - 40490 14/05/2025 754,500 457,093,268
IBBIZ6037440490.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen T. Bao Yen

24 14/05/2025 / 5139 - 40491 14/05/2025 1,084,500 456,008,768
IBBIZ6037440491.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen Bao Nhi

25 14/05/2025 / 5136 - 40484 14/05/2025 955,000 455,053,768
IBBIZ6037440484.CFHT thang 

05/2025- Pham Thanh Bao An



26 14/05/2025 / 5139 - 39176 14/05/2025 1,522,000 453,531,768

IBBIZ6037439176.IBPS.CFLUON

G thang 02/2025 - Huynh Thi Thanh 

Lanh

27 14/05/2025 / 5136 - 39177 14/05/2025 1,500,000 452,031,768

IBBIZ6037439177.CFLUONG 

thang 02/2025 - Phan Thi Nhu 

Khanh

28 14/05/2025 / 5139 - 68080 14/05/2025 1,022,000 451,009,768

IBBIZ6037468080.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Tran Thi Thanh 

Xuan

29 14/05/2025 / 5139 - 68081 14/05/2025 576,000 450,433,768

IBBIZ6037468081.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Trinh Tran Trung 

Toan

30 14/05/2025 / 5139 - 68082 14/05/2025 5,522,000 444,911,768

IBBIZ6037468082.IBPS.CFHT 

HK242 CT Tieu Chuan Le Duong 

Anh Phat

31 15/05/2025 / 5139 - 75602 15/05/2025 1,522,000 443,389,768
IBBIZ6037575602.IBPS.ANH TAN 

0937345464 NCT

32 16/05/2025 / 5009 - 49076 16/05/2025 1,500,000 444,889,768

SHGD:10008662+DD:250516++DV

H goc:336147603/ONG TY CO 

PHAN TG FOOD+Remark:TRA 

LAI SHGD 10002934 ngay 

33 19/05/2025 / 5136 - 04621 19/05/2025 803,000 444,086,768
IBBIZ6037804621.CFHT thang 

05/2025- Do Doanh Doanh

34 19/05/2025 / 5136 - 04622 19/05/2025 629,500 443,457,268
IBBIZ6037804622.CFHT thang 

05/2025- Do Phuong Phuong

35 19/05/2025 / 5139 - 04623 19/05/2025 469,125 442,988,143
IBBIZ6037804623.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Tran Kim Thu

36 19/05/2025 / 5139 - 04624 19/05/2025 541,000 442,447,143
IBBIZ6037804624.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen Tan Linh



37 19/05/2025 / 5139 - 04625 19/05/2025 340,500 442,106,643

IBBIZ6037804625.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen Ngoc Minh 

Thu

38 19/05/2025 / 5139 - 04626 19/05/2025 1,502,000 440,604,643

IBBIZ6037804626.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen Ngoc Tuyet 

Nhi

39 19/05/2025 / 5139 - 04620 19/05/2025 1,150,000 439,454,643
IBBIZ6037804620.IBPS.CFHT 

thang 04/2025- Tang Minh Trong

40 19/05/2025 / 5139 - 04627 19/05/2025 386,700 439,067,943
IBBIZ6037804627.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen Tan Quy

41 19/05/2025 / 5139 - 05714 19/05/2025 5,022,000 434,045,943
IBBIZ6037805714.IBPS.CFSK - CP 

chup anh quay phim (lam tai lieu)

42 19/05/2025 / 5009 - 14085 19/05/2025 5,000,000 439,045,943

SHGD:10000560+DD:250519++DV

H goc:060169857523/NGUYEN 

THANH TUNG+Remark:HOAN 

TRA LCC 10007270 NGAY 

43 23/05/2025 / 5139 - 77395 23/05/2025 676,000 438,369,943
IBBIZ6037977395.IBPS.CFSN qua 

SN thang 4+5

44 23/05/2025 / 5139 - 91470 23/05/2025 5,022,000 433,347,943
IBBIZ6038091470.IBPS.CFSK - CP 

chup anh quay phim (lam tai lieu)

45
25/05/2025 / 9701 - 

1032240615
25/05/2025 73,666 433,421,609 INTEREST PAYMENT

46 26/05/2025 / 5139 - 58727 26/05/2025 285,000 433,136,609

IBBIZ6038258727.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Le Minh Hoang 

Long

47 26/05/2025 / 5139 - 58748 26/05/2025 399,500 432,737,109

IBBIZ6038258748.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Huynh Tran Trung 

Truc



48 26/05/2025 / 5139 - 58749 26/05/2025 744,500 431,992,609
IBBIZ6038258749.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Mai Trong Nhan

49 26/05/2025 / 5136 - 58750 26/05/2025 215,000 431,777,609
IBBIZ6038258750.CFHT thang 

05/2025- Nguyen Tan Phat

50 26/05/2025 / 5139 - 58751 26/05/2025 514,000 431,263,609
IBBIZ6038258751.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Kim Pham Thu Ngan

51 26/05/2025 / 5139 - 58726 26/05/2025 765,000 430,498,609

IBBIZ6038258726.IBPS.CFHT 

thang 05/2025- Nguyen Hong Thai 

Bao

52 30/05/2025 / 5220 - 52864 30/05/2025 300,000 430,798,609

786258.300525.223906.c Thuy ung 

ho 2 goi Tru Face 

FT25151462775498

Số dư cuối kỳ/ Closing balance:

(Bằng chữ/ Inwords: ….) Bốn trăm ba mươi triệu bảy trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm lẻ chín đồng

Ngày
1
: Là ngày khách hàng thực hiện giao dịch

Ngày hiệu lực
2
: Là ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống công nghệ của Vietcombank

Ghi chú: Giấy Xác nhận này của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đảm bảo thông tin chính xác tại thời điểm xác nhận theo nội dung yêu cầu của Khách hàng. Văn bản 

Xác nhận này không cấu thành bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm hiện tại hay tương lai đối với các nghĩa vụ của 

Khách hàng xác lập với bên thứ ba./.

-28,677,159 VND

430,798,609 VND

Tổng số/ Total:

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Vietcombank!

Thank you for using Vietcombank’s services!

__________________

VIETCOMBANK – Chung niềm tin vững tương lai

VIETCOMBANK – Together for the future

*********



Note : This letter of confirmation of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ensures accurate information at the time of confirmation as requested by the customer. 

This acknowledgment does not constitute any current or future guarantees of the customer's obligations confirmed to third parties./.


